
LT TH

01 CB 01 Lê Tường An 02/09/2001 TP. HCM 6,0 5,5      Đạt

02 CB 02 Nguyễn Khắc Bình 21/04/2000 TP. HCM x x Vắng 

03 CB 03 Lê Thị Kim Chi 03/01/2000 TP. HCM 8,5 5,0      Đạt

04 CB 04 Phạm Minh Chiến 11/10/2001 Bình Dương 3,5 3,5      Không Đạt

05 CB 05 Nguyễn Thành Công 21/11/1998 Long An 8,0 7,5      Đạt

06 CB 06 Nguyễn Hồng Diệp 13/02/2001 Tiền Giang 6,0 7,0      Đạt

07 CB 07 Nguyễn Thanh Đoan 01/10/2001 TP. HCM 7,5 8,0      Đạt

08 CB 08 Huỳnh Anh Long Em 09/03/2001 TP. HCM 7,5 9,0      Đạt

09 CB 09 Phan Văn Hậu 14/03/2001 Tây Ninh 8,5 8,5      Đạt

10 CB 10 Nguyễn Hoàng Hiếu 21/11/2001 TP. HCM 9,0 8,0      Đạt

11 CB 11 Đào Thị Kim Hoàng 07/02/2000 Đồng Tháp 9,5 8,5      Đạt

12 CB 12 Lê Thị Thu Hồng 08/11/1998 Tây Ninh 8,0 6,5      Đạt

13 CB 13 Trần Quang Huy 23/10/2000 TP. HCM 8,5 8,0      Đạt

14 CB 14 Trần Anh Kiệt 17/10/2000 TP. HCM 8,5 8,0      Đạt

15 CB 15 Phạm Đình Phương Linh 07/03/2001 TP. HCM 9,5 9,0      Đạt

16 CB 16 Lê Chí Luân 30/09/2001 Sóc Trăng 8,5 9,0      Đạt

17 CB 17 Lương Nhựt Minh 17/08/2000 Bến Tre 8,0 8,5      Đạt

18 CB 18 Trần Thị Tuyết  Ngân 12/10/2001 Long An x x Vắng 

19 CB 19 Nguyễn Thị Kim Ngân 05/04/2002 Tiền Giang 9,5 9,0      Đạt

20 CB 20 Trần Thị Thanh Ngân 22/02/2000 TP. HCM 5,0 6,0      Đạt

21 CB 21 Trương Yến Ngọc 27/01/2002 Long An 5,5 8,0      Đạt

22 CB 22 Nguyễn Hữu Nhân 09/12/2002 Tây Ninh 6,0 8,0      Đạt

23 CB 23 Lương Huỳnh Như 01/04/2001 TP. HCM 9,5 9,5      Đạt

24 CB 24 Nguyễn Mai Quỳnh Như 07/03/2000 Tiền Giang 8,5 9,0      Đạt

25 CB 25 Bùi Minh Phát 19/01/2002 Long An 8,5 4,5      Không Đạt

26 CB 26 Phan Thành Sang 12/08/2001 Long An 7,5 9,0      Đạt

27 CB 27 Kiều Hoàng Thạch 24/01/1998 Bạc Liêu 6,5 8,0      Đạt

28 CB 28 Nguyễn Bá Thịnh 07/02/1992 TP. HCM 5,7 4,5      Không Đạt

29 CB 29 Trần Anh Thông 05/10/1993 TP. HCM 5,0 9,0      Đạt

30 CB 30 Nguyễn Anh Thư 07/09/2002 TP. HCM 8,5 9,0      Đạt

31 CB 31 Phạm Thanh Toàn 06/09/2001 TP. HCM 9,5 9,0      Đạt

32 CB 32 Võ Minh Toàn 28/03/1997 TP. HCM 8,5 9,0      Đạt

33 CB 33 Phạm Minh Tùng 06/04/2002 Long An 4,5 7,5      Không Đạt

34 CB 34 Nguyễn Trọng Tùng 27/01/2000 Bình Dương x x Vắng 

( kèm theo QĐ số:           /QĐ-TĐHTPHCM, ngày        tháng       năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh)

NGÀY SINH NƠI SINH
ĐIỂM THI

GHI CHÚSTT SBD HỌ VÀ TÊN

Khóa thi ngày: 25/05/2022 - tại Trường
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LT TH
NGÀY SINH NƠI SINH

ĐIỂM THI
GHI CHÚSTT SBD HỌ VÀ TÊN

35 CB 35 Lâm Quang Tùng 28/04/2002 TP. HCM 9,0 9,5      Đạt

36 CB 36 Nguyễn Lê Minh Uyên 25/03/2001 Bình Định 8,5 9,5      Đạt

37 CB 37 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 25/06/2001 TP. HCM 8,5 8,0      Đạt

38 CB 38 Nguyễn Thị Thu Uyên 18/02/1998 Quảng Ngãi 8,5 8,0      Đạt
39 CB 39 Phan Thị Hương Xuân 08/02/2002 Long An 8,5 9,5      Đạt

Tổng cộng: 39 thí sinh
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Đạt 32

Vắng thi 0

Không Đạt 4

5,8 Đạt TL 0

##### Vắng TL 0

6,8 Đạt TL

3,5 Không Đạt TL

7,8 Đạt

6,5 Đạt

7,8 Đạt TL

8,3 Đạt TL

8,5 Đạt TL

8,5 Đạt TL

9,0 Đạt TL

7,3 Đạt T Tuấn Anh 25/5

8,3 Đạt TL

8,3 Đạt

9,3 Đạt TL

8,8 Đạt TL

8,3 Đạt TL

##### Vắng TL

9,3 Đạt

5,5 Đạt

6,8 Đạt

7,0 Đạt TL

9,5 Đạt

8,8 Đạt TL

6,5 Không Đạt TL

8,3 Đạt

7,3 Đạt

5,1 Không Đạt TL

7,0 Đạt TL

8,8 Đạt TL

9,3 Đạt TL

8,8 Đạt

6,0 Không Đạt TL

##### Vắng 

GHI CHÚ
ĐIỂM 

TRUNG 
BÌNH
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Vắng thi 0

Không Đạt 4
GHI CHÚ

ĐIỂM 
TRUNG 

BÌNH

9,3 Đạt TL

9,0 Đạt TL

8,3 Đạt TL

8,3 Đạt TL

9,0 Đạt
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